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1 N01.02.010 N6

Dung dịch rửa tay 

phẫu thuật 

Chlorhexidin  

Hoạt chất: Dung dịch Chlorhexidine Digluconate 

4% (hoặc tương đương) 4%, Can 5 lít. Sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn ISO/CE

Can 4

2 N01.02.030 N6

Dung dịch làm 

sạch, tẩy rửa 

dụng cụ y tế

Dung dịch làm sạch, tẩy rửa dụng cụ y tế có chứa 

3% kl/kl enzyme protease Savinase 16 lex ( 

protease) và các chất hoạt động bề mặt. Chai 1 lít. 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO/CE

Chai 1

3 N03.03.010 N6
Kim chọc dò tủy 

sống 

Số 25G, 27G x 3 1/2.

-Đầu kim với thiết kế đầu Quinke 3 mặt vát, sắc 

bén

-Chuôi kim trong suốt, có phản quang.

-Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành 

kim giúp xác định nhanh và chính xác kim đã vào 

khoang dịch não tủy. 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE

Cây 1.200

4 N03.07.060 N6
Túi đựng nước 

tiểu có quai

Chất liệu: PVC. Thể tích chứa  2000ml.Túi 1 cái. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE.
Cái 1.200

5 N04.01.040 N6
Ống nội khí quản 

có bóng các số

Chất liệu: nhựa PVC, đầu nối tiêu chuẩn 15mm, 

đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống. Có các 

cỡ từ 2.5 – 8. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO/CE

Cái 30

6 N04.01.040 N6

Cây dẫn đường 

đặt nội khí quản 

khó

Chất liệu nhôm phủ PVC trong, dễ dàng uốn cong 

theo ý muốn. Các số. Bì 1 cái. Sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn chất lượng: ISO/CE

Cây 4

7 N04.02.060 N6
Dây hút nhớt có 

khóa

Các số 6-14. Vô trùng. Có khóa. Gói 1 cái. Sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE
Cái 100

8 N04.03.030 N6
Dây thở oxy 2 

nhánh người lớn

2 nhánh người lớn. Túi 1 cái. Sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn chất lượng: ISO/CE
Cái 600

Phụ lục

      DANH MỤC MẶT HÀNG

             ( Kèm theo Thông báo số:          /TB-TTYT ngày        /10/2021 của  TTYT  huyện Phù Mỹ)

 Gói thầu: Mua vật tư, dụng cụ y tế, hóa chất sinh phẩm chẩn đoán invitro (Mã 13.2021)
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9 N04.03.030 N6
Dây thở oxy 2 

nhánh trẻ em

2 nhánh sơ sinh. Túi 1 cái. Sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn chất lượng: ISO/CE
Cái 20

10 N05.03.040 N6 Lưỡi dao mổ điện

Lưỡi dao đốt điện phẫu thuật dùng 3 chấu cắm 

vào máy đốt điện phẫu thuật cao tần, bì 1 cái đã 

tiệt khuẩn. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO/CE.

Cái 10

11 N05.03.080 N6
Lưỡi dao mổ vô 

khuẩn, các số

Chất liệu: thép không gỉ. Số 10, 11, 15, 20. Sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE
Cái 1.000

12 N07.06.050 N6 Nẹp cổ cứng

 Chất liệu: Được làm từ mút EVA cao cấp với các 

lổ thông hơi,Sản phẩm gồm hai mảnh tách rời và 

gắn kết với nhau bằng hệ thống dán xé nhẹ, chắc 

chắn.Các số 1,2,3. Bì 1 cái. Sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn chất lượng: ISO/CE

Cái 10

13 N07.06.050 N6
Băng cố định 

khớp vai 

Chất liệu: Vải cotton, vải tricot, vải có lỗ thoáng 

khí.Khóa Velcro.1 Cái/ túi.Sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn chất lượng: ISO/CE

	Cái 2

14 N07.06.050 N6
Đai cố định 

xương đòn 

 Chất liệu: Vải cotton, mút xốp. Khoá Velcro. 1 

Cái/ túi.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO/CE

	Cái 2

15 N07.06.050 N6
Đai thắt lưng cao 

cấp 

Chất liệu: thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, 

thân được may bằng vải chun đặc biệt có độ bền 

cao và đàn hồi cao. 1 Cái/ túi.Sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn chất lượng: ISO/CE

	Cái 1

16 N07.06.050 N6
Máng nẹp xương 

đùi 

Chất liệu: Vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải 

tricot.Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm.1 Cái/ 

túi.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE

	Cái 30

17 N07.06.050 N6 Nẹp bóng chày 

 Chất liệu: Thanh nẹp được làm bằng hợp kim 

nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm, 1 Cái/ 

túi.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE

	Cái 15
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18 N07.06.050 N6
Nẹp cẳng tay các 

cỡ 

Chất liệu:Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải 

cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp 

kim nhôm

1 Cái/ túi.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO/CE 

	Cái 5

19 N07.06.050 N6
Nẹp chống xoay 

dài các cỡ 

Chất liệu: Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ 

thoáng khí, Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm.1 

Cái/ túi.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO/CE

	Cái 2

20 N07.06.050 N6 Nẹp cổ bàn tay  
Chất liệu: Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí.1 Cái/ 

túi.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE
	Cái 2

21 N07.06.050 N6 Nẹp gối các cỡ 
Chất liệu: Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí.1 Cái/ 

túi.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE
	Cái 2

22 N07.06.050 N6
Nẹp máng cánh 

tay lớn 

Chất liệu: Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí.Băng 

nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm1 

Cái/ túi.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO/CE

	Cái 2

23 N08.00.310 N6
Mặt nạ thanh 

quản số 1

Số 1, Mask bằng silicon mềm sử dụng nhiều lần. 

Bì 1 cái. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO/CE

Cái 1

24 N08.00.310 N6
Mặt nạ thanh 

quản số 2

số 2, Mask bằng silicon mềm sử dụng nhiều lần. 

Bì 1 cái. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO/CE

Cái 1

25 N08.00.310 N6
Mặt nạ thanh 

quản số 3

Số 3, Mask bằng silicon mềm sử dụng nhiều lần. 

Bì 1 cái. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO/CE

Cái 1

26 N08.00.310 N6
Mặt nạ thanh 

quản số 4

số 4, Mask bằng silicon mềm sử dụng nhiều lần. 

Bì 1 cái. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO/CE

Cái 1
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27 Không có N6 Gel Siêu Âm 

Độ nhớt 100.000 cp, Vận tốc âm 1.51 ± 0.05 

mm/μsec

Trở kháng âm 1.53 ± 0.05 Mrayls, pH 7.0 tới 7.2. 

Can 5 lít.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO/CE

Can 8

28 Không có N6
Lam kính xét 

nghiệm 7105 

Kích thước: 25.4 x 76.2mm

Độ dày: 1 – 1.2mm. Quy cách: Hộp 72 miếng Sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE

Hộp 10

29 Không có N6
Giấy in máy điện 

tim 3 cần

Kích thước: 63mm x 30mm. Sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn chất lượng: ISO/CE
Cuộn 50

30 Không có N6
Nhiệt kế hồng 

ngoại đo trán

Sử dụng công nghệ hồng ngoại để đo nhiệt độ cơ 

thể vùng trán; Cho kết quả chính xác trong 1s; Bộ 

nhớ lưu trữ 30 lần kết quả; Tầm đo rộng từ 0-100 

độ C; Chuyển đổi giữa độ C – F; Hộp/ 01 cái. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE.

Cái 15

31 Không có N6

Test xét nghiệm 

nhanh chẩn đoán 

nhiễm HIV

Định tính phát hiện các kháng thể kháng HIV1/2 

trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết 

tương của người. HIV Recombinant antigen 

Env36 (Kháng nguyên tái tổhợp HIV Env36) 

0.167μg HIV-2 antigen gp36 (Kháng nguyên HIV-

2 gp36) 0.042μg

HIVgp41 Antigen (Kháng nguyên HIV gp41) 

0.080μg Recombinant HIV-2 antigen gp36 

(Kháng nguyên tái tổhợp HIV-2 gp36) 0.048μg 

Streptavidin-Rabbit IgG (Streptavidin-IgG từthỏ) 

0.096μg.Độ nhạy : 99.9%..Độđặc hiệu: 99.6% Độ 

chính xác tương quan: 99.8%. Dạng khay.Ngưỡng 

phát hiện : nồng độ 1:500 mẫu HIV. Đọc kết quả 

sau 15 phút. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO/CE

Test 1.400
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32 Không có N6

Test xét nghiệm 

nhanh chẩn đoán 

viêm gan B

Định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi rút 

viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương 

của người. Thành phần: IgG chuột kháng HBsAg 

B-59 ~0.09μg , IgG chuột kháng HBsAg  B-15 

~0.32μg, IgG thỏ gắn Sterptavidin ~0.096μg. Độ 

nhạy >99.00%, độ đặc hiệu: 97.0%, độ chính xác: 

98.5%. Dạng que 5mm. Đọc kết quả sau 15 phút. 

Ngưỡng phát hiện 1 ng/mL. Sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn chất lượng: ISO/CE

Test 2.000

33 Không có N6

Test xét nghiệm 

nhanh chẩn đoán 

viêm gan C

Xét nghiệm nhanh chẩn đoán viêm gan C.Định 

tính phát hiện các kháng thể kháng HCV trong 

huyết thanh hoặc huyết tương  người. Thành phần 

: Protein A 0.64μg, HCV Antigen 0.4μg, Chicken 

anti Protein A 0,7μg.  Độ nhạy >99.53%, độ đặc 

hiệu: 99.64%, độ chính xác: 99.75%. Dạng que. 

Đọc kết quả sau 10 phút. Ngưỡng phát hiện : nồng 

độ pha loãng 1:400 từ mẫu HCV. Sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE

Test 100

34 Không có N6
Xe đẩy Oxy loại 

6 khối

Làm bằng ống inox phi 25cm

Kích thước phủ bì : 105x50cm

Mặt inox để bình oxy : 30x30cm

2 bánh xe trước : phi 19cm

1 bánh xe sau : phi 8cm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

chất lượng: ISO/CE

Cái 2

Tổng cộng: 34 mặt hàng
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